
 
 

UBND TỈNH AN GIANG 

VĂN PHÒNG 

 

Số: 2596/VPUBND-TH 
V/v công khai danh sách cơ 

quan, đơn vị, cán bộ, công 

chức, viên chức giải quyết 

chậm, trễ hạn hồ sơ TTHC 

tháng 4 năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 22 tháng 5 năm 2023 

 

 Kính gửi:  

 - Sở, ban, ngành tỉnh; 

 - UBND huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 03/2023/QĐ-

UBND ngày 17/01/2023 về Ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục hành chính tỉnh An Giang và Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 

18/01/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động kiểm 

soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023 

trên địa bàn tỉnh An Giang; Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với Sở Thông tin 

và Truyền thông thống kê danh sách cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên 

chức giải quyết chậm, trễ hạn hồ sơ TTHC tháng 4 năm 2023 (Thời gian từ ngày 

01/4/2023 đến ngày 30/4/2023), cụ thể: 

I. DANH SÁCH CƠ QUAN, ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT CHẬM, TRỄ 

HẠN HỒ SƠ TTHC 

 1. Số lần trễ so với tháng trước 

STT Đơn vị 
Tháng 04 năm 

2023 

Tháng 03 năm 

2023 

1 Sở Tư pháp 4 0 

2 Sở Tài nguyên và Môi trường 47 210 

3 UBND huyện An Phú 43 16 

4 UBND Thành phố Châu Đốc 2 1 

5 UBND huyện Chợ Mới 136 262 

6 UBND huyện Châu Phú 158 148 

7 UBND huyện Châu Thành 3 33 

8 UBND Thành phố Long Xuyên 158 245 

9 UBND huyện Phú Tân 1 17 

10 UBND Thị xã Tịnh Biên 90 48 
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STT Đơn vị 
Tháng 04 năm 

2023 

Tháng 03 năm 

2023 

11 UBND Thị xã Tân Châu 3 4 

12 UBND huyện Thoại Sơn 29 173 

13 UBND huyện Tri Tôn 2 16 

  TỔNG 676 1173 

  

2. Chi tiết số lần trễ của tháng thống kê 

STT Đơn vị Tổng 
Đất đai 

Lĩnh vực khác/cấp 

xã 

Số lần trễ Tỷ lệ Số lần trễ Tỷ lệ 

1 Sở Tư pháp 4     4 100% 

2 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 
47 47 

100

% 
    

3 UBND huyện An Phú 43 21 49% 22 51% 

4 
UBND Thành phố 

Châu Đốc 
2   0% 2 100% 

5 UBND huyện Chợ Mới 136 110 81% 26 19% 

6 
UBND huyện Châu 

Phú 
158 120 76% 38 24% 

7 
UBND huyện Châu 

Thành 
3 2 67% 1 33% 

8 
UBND Thành phố 

Long Xuyên 
158 96 61% 62 39% 

9 UBND huyện Phú Tân 1   0% 1 100% 

10 
UBND Thị xã Tịnh 

Biên 
90 36 40% 54 60% 

11 
UBND Thị xã Tân 

Châu 
3   0% 3 100% 

12 
UBND huyện Thoại 

Sơn 
29 13 45% 16 55% 

13 UBND huyện Tri Tôn 2 1 50% 1 50% 

TỔNG 676 446 66% 230 34% 

 

II. DANH SÁCH CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN 

CHỨC GIẢI QUYẾT CHẬM, TRỄ HẠN HỒ SƠ TTHC 
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STT Công chức, viên chức 

Số lần 

trễ hạn 

tháng 

04 năm 

2023 

Số lần 

trễ hạn 

tháng 

03 năm 

2023 

Số lần 

trễ hạn 

tháng 

02 năm 

2023 

Số lần 

trễ hạn 

tháng 

01 năm 

2023 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I Sở Tư pháp 4       

1 
Trần Kỳ Toàn - Phòng Hành chính 

tư pháp 
2 0 0 0 

2 
Châu Ngọc Tiếp - Phòng Hành 

chính tư pháp 
2 0 0 0 

II Sở Tài nguyên và Môi trường 47       

1 
Lãnh đạo phòng Thông tin lưu trữ - 

VPĐK đất đai 
47 210 113 113 

III UBND huyện An Phú 43       

1 
agi.ap.chicucthue - Chi Cục Thuế 

Huyện An Phú 
2 0 0 0 

2 

Trịnh Văn Pho - Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả UBND huyện An 

Phú 

7 0 0 0 

3 

Nguyễn Đình Huyền - Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả UBND huyện 

An Phú 

1 0 0 0 

4 

Nguyễn Tấn Tài - Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả UBND huyện 

An Phú 

3 0 0 0 

5 
Lê Đức Duy - Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả UBND huyện An Phú 
1 0 0 0 

6 
Hà Hồng Châu - Phòng kinh tế hạ 

tầng Huyện An Phú 
6       

7 
Nguyễn Văn Tân - VPĐKQSDĐ 

Huyện An Phú 
21 4 0 0 

8 
Nguyên Thị Hồng Cúc - UBND xã 

Vĩnh Trường 
2 0 0 0 

IV UBND Thành phố Châu Đốc 2 0 0 0 

1 Bùi Đức Phú - UBND Xã Vĩnh Tế 2 0 0 0 

V UBND huyện Chợ Mới 136       

1 
Trương Trọng Nhân - Phòng Tư 

pháp huyện Chợ Mới 
4 4 10 1 

2 
Nguyễn Văn Dũng - Bộ phận 

TN&TKQ Huyện Chợ Mới 
1 0 0 0 

3 
Nguyễn Kim Xoàn - Bộ phận 

TN&TKQ Huyện Chợ Mới 
1 0 0 0 
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STT Công chức, viên chức 

Số lần 

trễ hạn 

tháng 

04 năm 

2023 

Số lần 

trễ hạn 

tháng 

03 năm 

2023 

Số lần 

trễ hạn 

tháng 

02 năm 

2023 

Số lần 

trễ hạn 

tháng 

01 năm 

2023 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

4 
Nguyễn Thanh Tùng - Bộ phận 

TN&TKQ Huyện Chợ Mới 
1 0 0 0 

5 
Nguyễn Cao Xuân Thảo - Bộ phận 

TN&TKQ Huyện Chợ Mới 
12 1 0 0 

6 
Lâm Anh Tú - Phòng Nông Nghiệp 

Huyện Chợ Mới 
1 0 0 0 

7 
agi.cm.phongtnmt - Phòng TN&MT 

Huyện Chợ Mới 
1 0 0 0 

8 
Trần Minh Thông - VPĐKQSDĐ 

Huyện Chợ Mới 
110 251 363 38 

9 
Trần Duy Khánh - UBND xã Long 

Điền A 
1 0 0 0 

10 
Bùi Hữu Xuyên - UBND xã An 

Thạnh Trung 
4 0 0 0 

VI UBND huyện Châu Phú 158       

1 
Dương Thị Bích Duyên -  Bộ phận 

TN&TKQ Huyện Châu Phú 
6 1 1 2 

2 
Dương Thúy Kiều -  Bộ phận 

TN&TKQ Huyện Châu Phú 
2 2 0 0 

3 
Huỳnh Trí Thanh -  Bộ phận 

TN&TKQ Huyện Châu Phú 
4 1 0 0 

4 
Nguyễn Cao Trí - Phòng kinh tế hạ 

tầng Huyện Châu Phú 
3 1 0 0 

5 
Nguyễn Trung Tín - Phòng kinh tế 

hạ tầng Huyện Châu Phú 
5 3 0 0 

6 
Nguyễn Công Khanh - Phòng 

TN&MT Huyện Châu Phú 
12 1 8 0 

7 
Võ Văn Vui - VPĐKQSDĐ Huyện 

Châu Phú 
108 45 6 6 

8 
Thạch Hoàng Huy - Phòng Tư pháp 

huyện Châu Phú 
3 0 0 0 

9 
Trương Thị Tú Anh - UBND xã 

Khánh Hòa 
12 0 0 0 

10 
Nguyễn Trung Nhân - UBND xã 

Khánh Hòa 
2 0 0 0 

11 
Nguyễn Thành Suông - UBND xã Ô 

Long Vĩ 
1 0 0 0 

VII UBND huyện Châu Thành 3 0 0 0 
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STT Công chức, viên chức 

Số lần 

trễ hạn 

tháng 

04 năm 

2023 

Số lần 

trễ hạn 

tháng 

03 năm 

2023 

Số lần 

trễ hạn 

tháng 

02 năm 

2023 

Số lần 

trễ hạn 

tháng 

01 năm 

2023 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 
Trần Xuân Toàn - VPĐKQSDĐ 

Huyện Châu Thành  
2 0 0 0 

2 
Phạm Thị Bé Tư - UBND Xã Vình 

Thành 
1 0 0 0 

VIII UBND Thành phố Long Xuyên 158       

1 
Nguyễn Quang Minh - Bộ phận 

TN&TKQ TP Long Xuyên 
1 0 0 0 

2 
Huỳnh Dương Huy - Bộ phận 

TN&TKQ TP Long Xuyên 
9 23 2 1 

3 
Nguyễn Duy Thụy - Phòng Tư pháp 

thành phố Long Xuyên 
5 5 0 0 

4 
Nguyễn Thị Hoàng Hạnh - Phòng 

TN&MT TP Long Xuyên 
1 0 0 0 

5 
Nguyễn Văn Tao - VPĐKQSDĐ TP 

Long Xuyên 
96 97 113 0 

6 
Phan Thị Hồng Thảo - UBND 

Phường Bình Khánh 
8 2 0 0 

7 
Đoàn Văn Đầy - UBND phường Mỹ 

Bình 
1 0 0 0 

8 
Lê Hoàng Mai Thủy - UBND 

phường Mỹ Long 
20 16 20 0 

9 
Huỳnh Thanh Hùng - UBND 

Phường Mỹ Phước 
17 34 0 0 

IX UBND huyện Phú Tân 1       

1 
Nguyễn Văn Thảo - Phòng TC - KH 

huyện Phú Tân 
1 0 0 0 

X UBND Thị xã Tịnh Biên 90       

1 
agi.tb.phongtnmt - Phòng TN&MT 

Thị xã Tịnh Biên 
1 1 0 0 

2 
Lê Thanh Hùng - VPĐKQSDĐ Thị 

xã Tịnh Biên 
1 0 0 0 

3 
Nguyễn Văn Tiển - VPĐKQSDĐ 

Thị xã Tịnh Biên 
34 12 0 0 

4 
Thạch Diệu Huyền - UBND xã An 

Hảo 
24 0 0 0 

5 
Đỗ Hồng Giao - UBND phường 

Tịnh Biên 
30 0 0 0 

XI UBND Thị xã Tân Châu 3       
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STT Công chức, viên chức 

Số lần 

trễ hạn 

tháng 

04 năm 

2023 

Số lần 

trễ hạn 

tháng 

03 năm 

2023 

Số lần 

trễ hạn 

tháng 

02 năm 

2023 

Số lần 

trễ hạn 

tháng 

01 năm 

2023 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 
Đoàn Văn Chương - UBND phường 

Long Thạnh 
1 0 0 0 

2 
Huỳnh Thị Hiền Lương - UBND xã 

Vĩnh Hòa 
1 0 0 0 

3 
Dương Tấn Thành - UBND xã Vĩnh 

Hòa 
1 0 0 0 

XII UBND huyện Thoại Sơn 29       

1 
Phạm Minh Châu - Bộ phận 

TN&TKQ huyện Thoại Sơn 
9 23 24 32 

2 
Phan Thị Trung Thu - Phòng TN & 

MT huyện Thoại Sơn 
2 2 0 0 

3 
Nguyễn Thị Kim Thanh - Văn 

phòng ĐKQSDĐ huyện Thoại Sơn 
13 19 0 0 

4 
Phạm Hồng Tuyên - UBND Xã 

Bình Thành 
3 2 3 0 

5 
Trần Thị Phong Lan - UBND Xã 

Định Thành 
1 0 0 0 

6 
Phạm Ngọc Phương - UBND Thị 

trấn Óc Eo 
1 0 0 0 

XIII UBND huyện Tri Tôn 2       

1 
Trần Văn Hùm - Văn phòng 

ĐKQSDĐ huyện Tri Tôn 
1 0 0 0 

2 Néang Sa Rum - UBND Xã An Tức 1 0 0 0 

 

III. DANH SÁCH HỒ SƠ TRỄ HẠN THÁNG 4 NĂM 2023 

(Chi tiết danh sách phụ lục II kèm theo Văn bản số 675/STTTT-CNTT-

BCVT) 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị: 

- UBND các huyện, thành phố: An Phú, Tịnh Biên, Châu Đốc quan tâm 

thường xuyên theo dõi, chỉ đạo không để số lần trễ hạn tháng sau cao hơn tháng 

trước (số liệu thống kê tại Mục I). 

- Đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường 

thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản số 442/UBND-TH ngày 
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22/4/2023, 498/UBND-TH ngày 09/5/2023 và quy định tại mục 7 Phần II của Phụ 

lục kèm theo Quyết định số 2660/QĐ-UBND1 ngày 03/11/2022 của UBND tỉnh. 

Văn phòng UBND tỉnh thông tin đến quý cơ quan, đơn vị được biết./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- VP. UBND tỉnh: LĐVP, Phòng, ban, 

trung tâm; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, TH. 

(Văn bản số 442/UBND-TH ngày 

22/4/2023; 498/UBND-TH ngày 

09/5/2023; 675/STTTT-CNTT-BCVT ngày 

17/5/2023) 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bảo Trung 

 

                                                           
1 Quyết định số 2660/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành kế hoạch triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện 

đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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